PAGE  
5

	PHÒNG GD-ĐT HUYỆN TAM NÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 2
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	


TIÊU CHÍ THI ĐUA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 2
NĂM HỌC 2020 - 2021
	TT
	TIÊU CHÍ
	GVCN
	GVBM
	Nhân viên

	1
	Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của địa phương, của ngành
	30 điểm
	30 điểm
	30 điểm

	
	- Không vi phạm.

- Nếu có hành động hoặc việc làm không chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của địa phương, của ngành: vi phạm quy định về dạy thêm học thêm (bị lập biên bản hoặc bị xử lý hành chính hoặc kỷ luật với bất kỳ hình thức nào); vi phạm an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan,… bị xử lý từ khiển trách trở lên hoặc có kết luận vi phạm của cơ quan chức năng gửi về đơn vị:
	30 điểm

- Không xét thi đua

	2
	Có ý thức tổ chức kỉ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, kỉ luật phát ngôn
	50 điểm
	50 điểm
	50 điểm

	
	a) Đảm bào ngày giờ công:

- Đi trễ 5 phút đến 9 phút; 

- Đi trễ từ 10 phút trở lên; 

- Nghỉ không xin phép 01 ngày;

- Nghỉ có phép từ ngày thứ 2 trở lên;

Ghi chú: Bản thân, chồng, vợ, con, cha, mẹ (bên vợ, bên chồng) bệnh nằm viện; đám cưới con, đám giỗ cha, mẹ (bên vợ, bên chồng); gia đình có việc tang, có xin phép và được người chủ trì đồng ý: Không trừ điểm.
	10 điểm

-2 điểm

-10 điểm

-Không xét thi đua
-1 điểm


	10 điểm

-2 điểm

-10 điểm

-Không xét thi đua

-1 điểm
	10 điểm

-2 điểm

-10 điểm

-Không xét thi đua

-1 điểm

	
	b) Trang phục, đeo bảng tên đúng quy định:

- Trang phục không đúng quy định; 

- Không đeo bảng tên;
	10 điểm

-5 điểm/lần

-0,5 điểm/lần
	10 điểm

-5 điểm/lần

-0,5 điểm/lần
	10 điểm

-5 điểm/lần

-0,5 điểm/lần

	
	c) Chấp hành phân công của hiệu trưởng:

- Không chấp hành phân công của hiệu trưởng
	10 điểm

-10 điểm
	10 điểm

-10 điểm
	10 điểm

-10 điểm

	
	d) Không hút thuốc lá trong khuôn viên trường.

- Hút thuốc lá trong khuôn viên trường..
	5 điểm

- 1 điểm/lần

(điểm trừ tối đa là 5 điểm)
	5 điểm

- 1 điểm/lần

(điểm trừ tối đa là 5 điểm)
	5 điểm

- 1 điểm/lần

(điểm trừ tối đa là 5 điểm)

	
	e) Ngôn phong chuẩn mực

- Phát ngôn không đúng nơi, đúng chỗ; phát ngôn không đúng thẩm quyền, phát ngôn không đúng sự thật (vu khống),… nếu bị phản ánh và xác minh đúng sự thật.
	5 điểm

Vi phạm kỉ luật phát ngôn không xét thi đua
	5 điểm

Vi phạm kỉ luật phát ngôn không xét thi đua
	5 điểm

Vi phạm kỉ luật phát ngôn không xét thi đua

	
	f) Lên lớp dạy hoặc trong giờ làm việc không có mùi rượu, bia.

- Nếu lên lớp dạy hoặc trong giờ làm việc mà trong hơi thở có hơi mùi rượu, bia.


	10 điểm

Vi phạm không xét thi đua
	10 điểm

Vi phạm không xét thi đua
	10 điểm

Vi phạm không xét thi đua

	3
	Giữ bí mật thông tin của nhà nước, ngành, đơn vị; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao.
Vi phạm một trong các nội dung trên.
	10 điểm

-10 điểm
	10 điểm

-10 điểm
	10 điểm

-10 điểm

	4
	Tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức 

- Xúc phạm thân thể, nhân phẩm học sinh, đồng nghiệp và người khác.
- Gây mất đoàn kết nội bộ.

- Vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
	30 điểm

-10 điểm

-10 điểm

-10 điểm
	30 điểm

-10 điểm

-10 điểm

-10 điểm
	30 điểm

-10 điểm

-10 điểm

-10 điểm

	5
	Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng
	50 điểm


	50 điểm
	

	
	a) 100% học sinh lớp hoàn thành chương trình lớp học.

- Học sinh không hoàn thành lớp học cứ mỗi em.
	20 điểm

-2 điểm
	20 điểm

-2 điểm
	

	
	b) Duy trì sĩ số học sinh 100%.

- Cứ mỗi em nghỉ không có xác nhận địa phương 
- HS bỏ học có xác nhận của địa phương thì không trừ điểm
	10 điểm

-2 điểm
	
	

	
	c) Báo cáo đúng thời gian quy định.

- Báo cáo không đúng thời gian quy định.

(Trường hợp báo cáo đột xuất không bị trừ điểm).
	10 điểm

-2 điểm/lần
	10 điểm

-2 điểm/lần
	

	
	d) Tuyên truyền học sinh của lớp mình phụ trách tham gia BHYT đạt 100%.
	+10 điểm


	
	

	6
	Việc thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy
	50 điểm
	50 điểm
	

	
	- Soạn bài không đầy đủ, kịp thời, đúng quy định (chỉ vi phạm một trong 3 ý trên).

- Tự ý cắt xén chương trình trong soạn bài, giảng dạy.
	-10 điểm/lần

-50 điểm


	-10 điểm/lần

-50 điểm
	

	7
	Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định (BGH, TTCM kiểm tra)
	10 điểm
	10 điểm
	10 điểm

	
	a) Kiểm tra HSSS loại Tốt.
	2,5 điểm/lần
	2,5 điểm/lần
	2,5 điểm/lần

	
	b) Kiểm tra HSSS loại Khá.
	1,5 điểm/lần
	1,5 điểm/lần
	1,5 điểm/lần

	
	c) Kiểm tra HSSS loại Trung bình.
	0 điểm
	0 điểm
	0 điểm

	
	d) HSSS không đạt.
	-5 điểm/lần
	-5 điểm/lần
	-5 điểm/lần

	8
	Thực hiện kiểm tra đánh giá, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
	10 điểm
	10 điểm
	

	
	a) Nhằm lẫn trong việc đánh giá xếp loại học sinh.
	-5 điểm/lần
	-5 điểm/lần
	

	
	b) Cố tình làm sai lệch kết quả học tập của học sinh (Vi phạm quy định đánh giá học sinh)
	Không xét      thi đua
	Không xét      thi đua
	

	9
	Công tác thực hành - thí nghiệm, chuẩn bị đồ dùng dạy học
	30 điểm
	30 điểm
	

	
	a) Có sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có đúng quy định, hợp lý.
	30 điểm
	30 điểm
	

	
	b) Không sử dụng đồ dùng dạy học (đối với bài học cò thể sử dụng tranh).
	-2 điểm/lần
	-2 điểm/lần
	

	
	c) Có sử dụng giáo án điện tử trong thao giảng, hội giảng ở trường hoặc huyện, tỉnh) tổ trưởng theo dõi. 
	+2 điểm/lần
	+2 điểm/lần
	

	10
	Phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ
	20 điểm
	20 điểm
	20 điểm

	
	a) Tham dự hoạt động chuyên môn và phong trào do nhà trường, các đoàn thể tổ chức, phát động.

- Không tham dự hoạt động chuyên môn, phong trào do nhà trường, các đoàn thể tổ chức, phát động (không có lý do chính đáng).

* Ghi chú:

- Nếu người tổ chức không thông báo ngày, giờ cụ thể cho người dự biết (thông báo trực tiếp, giấy báo, điện thoại, mail): Trừ 1 điểm/1 lần cho người được phân công thông báo.

- Bản thân, chồng, vợ, con, cha, mẹ (bên vợ, bên chồng) bệnh nằm viện ; đám cưới con, đám giỗ cha, mẹ (bên vợ, bên chồng); gia đình có việc tang,   có xin phép và được người chủ trì đồng ý: Không trừ điểm.
	10 điểm

-5 điểm/lần
	10 điểm

-5 điểm/lần
	10 điểm

-5 điểm/lần

	
	b) Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách của học sinh, giáo viên, nhân viên.

- Nếu không kịp thời 01 trường hợp.
	10 điểm

-2 điểm
	10 điểm

-2 điểm
	10 điểm

-2 điểm

	11
	Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ
	20 điểm
	20 điểm
	20 điểm

	
	a) Không đạt chuẩn theo quy định mà không đăng ký tham gia học tập.
	-20 điểm
	-20 điểm
	-20 điểm

	
	b) Không tham dự tập huấn theo yêu cầu.
	-10 điểm/lần
	-10 điểm/lần
	-10 điểm/lần

	
	c) Không tham dự thao giảng.

Nghỉ dự thao giảng mà có lý do chính đáng được lãnh đạo trường cho phép thì không trừ điểm.
	-10 điểm/lần
	-10 điểm/lần
	

	
	d) Thiếu 1 tiết dự giờ/1 tháng.
	-2 điểm
	-2 điểm
	

	12
	Nề nếp lớp học - Phòng làm việc
	40 điểm
	30 điểm
	30 điểm

	
	a) Xếp hàng vào lớp, hát đầu giờ, đọc 5 điều Bác Hồ dạy theo quy định.
- HS thực hiện thiếu một trong các nội dung trên.
	10 điểm

- 2 điểm/lần
	
	

	
	b) Phòng học, phòng làm việc, bàn ghế, dụng cụ làm vệ sinh luôn ngăn nắp, sạch sẽ, không có mạng nhện, rác.

- CBQL, GVCN, GVBM, NV vi phạm.
	10 điểm

-2 điểm/lần
	10 điểm

-2 điểm/lần
	10 điểm

-5 điểm/lần

	
	c) Lớp học, phòng làm việc có cây xanh, trang trí đẹp, hài hòa, chăm sóc thường xuyên, bố trí hợp lý.

- Không có cây xanh.

- Có cây xanh nhưng trang trí chưa đẹp, chưa hài hòa.

- Cây xanh thiếu chăm sóc thường xuyên (cây thiếu phân, không cắt tỉa lá khô, lá vàng úa, lá bám bụi).
	10 điểm

-5 điểm/lần

-3 điểm/lần

-5 điểm/lần  
	10 điểm

-5 điểm/lần

-5 điểm/lần

-5 điểm/lần
	10 điểm

-5 điểm/lần

-5 điểm/lần

-5 điểm/lần

	
	d) Tắt đèn, quạt, máy lạnh khi ra về (hết giờ làm việc).

- Hết giờ dạy (giờ làm việc) ra về mà không tắt đèn, quạt và thiết bị điện.
	10 điểm

-2 điểm/lần
	10 điểm

-2 điểm/lần
	10 điểm

-2 điểm/lần

	13
	Điểm thưởng
	
	
	

	
	a) Có học sinh đạt giải cấp trường (Cộng điểm cá nhân, không tính giải Khuyến khích)
	+5 điểm
	+5 điểm
	

	
	b) Có học sinh đạt giải cấp huyện (cộng cho giáo viên, nhân viên được phân công bồi dưỡng).

- Giải Nhất

- Giải Nhì

- Giải Ba

- Giải Khuyến khích
	+10 điểm/hs

+7 điểm/hs

+5 điểm/hs

+2 điểm/hs
	+10 điểm/hs

+7 điểm/hs

+5 điểm/hs

+2 điểm/hs
	

	
	c) Có học sinh đạt giải cấp tỉnh từ giải ba trở lên.

Ghi chú: 

- Điểm thưởng này chỉ cộng đối với giáo viên, nhân viên được BGH trường phân bồi dưỡng trực tiếp học sinh tham gia hội thi, cuộc thi; không cộng điểm thưởng này cho giáo viên chủ nhiệm có học sinh được chọn hoặc giáo viên dạy cùng môn. 

- Nếu hội thi, cuộc thi tính giải cá nhân thì đếm số lượng cá nhân được giải nhân với 20 điểm; nếu hội thi, cuộc thi tính giải tập thể thì giáo viên chỉ được cộng 20 điểm/hội thi.

- Đối với các cuộc thi online sẽ được tính từ giải khuyến khích (ví dụ: cuộc thi Tin học trẻ không chuyên).
	+20 điểm
	+20 điểm
	+20 điểm

	
	- Ở mục a, b, c đối với GVBM, TPT Đội phải có kế hoạch cụ thể; GVCN không cần lên kế hoạch.

- Môn năng khiếu chỉ cộng điểm cho GVBM.

- Riêng bóng đá cộng điểm đồng đội, không cộng điểm cá nhân (đạt giải Khuyến khích cấp huyện 

+15 điểm, cấp tỉnh +20 điểm).
	
	
	

	
	e) Đạt giải hội thi cấp trường.
	+5 điểm
	+5 điểm
	+5 điểm

	
	g) Đạt giải hội thi cấp huyện.
	+10 điểm
	+10 điểm
	+10 điểm

	
	h) Đạt giải hội thi cấp Tỉnh.
	+20 điểm
	+20 điểm
	+20 điểm

	Tổng điểm: 
	350 điểm
	340 điểm
	200 điểm


* Đánh giá, xếp loại:

	
	GVCN
	GVBM
	CB-NV

	Xuất sắc
	315 điểm trở lên
	297 điểm trở lên
	185 điểm trở lên

	Tốt 
	245-314 điểm
	231-296 điểm
	168-184 điểm

	Hoàn thành
	175-244 điểm
	165-230 điểm
	120-167 điểm

	Chưa hoàn thành
	Dưới 175 điểm
	Dưới 165 điểm
	Dưới 120 điểm


Ghi chú:

- Tiêu chí bắt buộc: Các tiêu chí sau phải đạt điểm tối đa: Tiêu chí 1, Tiêu chí 3, Tiêu chí 4, Tiêu chí 6, Tiêu chí 12.
	Nơi nhận:

- BCH Công đoàn (phối hợp);

- Các tổ chuyên môn (thực hiện);

- Lưu: VT.
	
	Tràm Chim, ngày 15 tháng 10 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Định
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